QUY TRÌNH  XÉT KỶ LUẬT SV

A. Quy trình
1/. Văn bản pháp quy
- Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, SV  trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Quyết định số 2137/GD-ĐT, ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, SV nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề và Quyết định số 41/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong “Quy chế công tác ......dạy nghề”;

- Quyết định số 43/2002-QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, SV  ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

- Quyết định số:1521/QĐ-ĐHCT, ngày 27/08/2007 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về việc ban  hành Quy định về công tác học vụ;
- Các văn bản khác có liên quan.
2. Những trường hợp thuộc thẩm quyền xét kỷ luật của Phòng CTSV

- Lập hồ sơ xét kỷ luật SV khi: có 1 trong các trường hợp sau:
* Có văn bản, tài liệu của cơ quan chức năng gửi đến; 
* Khi xảy ra vụ việc vi phạm nội quy;

* Qua công tác kiểm tra đã phát hiện cá nhân (hoặc tập thể) SV vi phạm quy chế, có lập biên bản các hành vi vi phạm quy chế.

- Báo cáo Ban Giám hiệu (BGH)  hoặc tập hợp hồ sơ xin ý kiến BGH  thực hiện xác minh hồ sơ;
- Tiến hành xác minh hồ sơ:

* Căn cứ Biên bản vụ việc, các văn bản, tài liệu có tính pháp lý hoặc hồ sơ do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến;

* Phối hợp với bảo vệ, chính quyền, công an, cơ quan chủ quản (hoặc chủ nhà trọ nếu là sinh viên ngoại trú), các đơn vị có liên quan: thu thập vật chứng, xác minh làm rõ nội dung, có biên bản lời khai nhân chứng;
* Cá nhân hoặc tập thể tường trình sự việc (thời gian, địa điểm, người tham gia,. . .);

- Kết hợp hồ sơ vụ việc và tường trình của cá nhân (hoặc tập thể) vi phạm củng cố lại hồ sơ kết luận;
- Báo cáo BGH xin ý kiến kết hợp các cơ quan chức năng khác (bảo vệ, công an...) thẩm tra, xác minh, giám định....khi vụ việc vượt quá chức năng xử lý.
- Khi đã có kết quả xác minh về hành vi vi phạm quy chế của SV, Phòng CTSV tiến hành cho cá nhân (hoặc tập thể) SV làm bản kiểm điểm về hành vi vi phạm  quy chế;
- Hội đồng xét kỷ luật SV vi phạm quy chế của Phòng CTSV họp xét kỷ luật, quyết định hình thức kỷ luật đối với cá nhân (hoặc tập thể) SV vi phạm quy chế; 
* Thành phần Hội đồng, nguyên tắc làm việc, hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Trường và cơ quan cấp trên;
* Hội đồng xét kỷ luật SV của Phòng CTSV: Lãnh đạo Phòng; đại diện chi ủy chi bộ; đại diện Công đoàn đơn vị; đại diện Đoàn TN đơn vị; đại diện Cựu chiến binh đơn vị; cán bộ quản lý SV (nội trú hoặc ngoại trú) trực tiếp; đại diện BCS lớp hoặc Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn lớp.

- Phòng CTSV ban hành Quyết định kỷ luật đối với cá nhân (hoặc tập thể) SV  vi phạm quy chế theo thẩm quyền quy định.
3. Những trường hợp Hội đồng kỷ luật Trường xử lý
1. Phòng CTSV hoàn tất hồ sơ trình BGH phê duyệt và gửi về đơn vị (Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm) quản lý SV để tiến hành xét kỷ luật;
2. Hội đồng xét kỷ luật SV của đơn vị quản lý SV họp xét  đề nghị hình thức kỷ luật SV (thành phần Hội đồng, nguyên tắc làm việc, hình thức xử lý kỷ luật theo quy định);

3. Sau khi có kết luận của Hội đồng xét kỷ luật SV đơn vị nộp lại hồ sơ và biên bản cuộc họp xét kỷ luật cho Phòng CTSV;
4. Phòng CTSV báo cáo với BGH tình hình vi phạm quy chế của SV, kết quả họp xét kỷ luật SV vi phạm quy chế của đơn vị quản lý SV. Đề xuất với BGH và đăng ký lịch tuần về thời gian, địa điểm, thành phần và các hồ sơ khác cho phiên họp Hội đồng xét kỷ luật SV Trường;
5. Hội đồng xét kỷ luật SV của Trường  họp xét kỷ luật SV vi phạm quy chế, thành phần gồm đại diện: BGH, Phòng CTSV, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường, Lãnh đạo đơn vị quản lý SV, cán bộ quản lý SV của đơn vị, Cố vấn học tập, BCS lớp, BCH Chi đoàn và SV vi phạm quy chế, cá nhân có liên quan (có thư mời);

6. Trình tự họp Hội đồng kỷ luật SV vi phạm quy chế: 
- Tuyên bố lý do;  Giới thiệu thành phần của Hội đồng; 
- Phòng CTSV báo cáo tóm tắt nội dung vi phạm quy chế của SV; 
- Đơn vị quản lý SV  báo cáo kết quả cuộc họp xét kỷ luật của đơn vị; Ý kiến của SV vi phạm quy chế; 
- Ý kiến phát biểu của đại diện BCS lớp, BCH Chi đoàn có SV vi phạm quy chế;
-  Hội đồng thảo luận và biểu quyết hình thức kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng thông báo hình thức kỷ luật cho BCS lớp, BCH Chi đoàn và SV vi phạm quy chế; 
- SV vi phạm quy chế phát biểu ý kiến trước Hội đồng; 
- Thư ký Hội đồng hoàn thành biên bản trình cho các thành viên Hội đồng và SV vi phạm ký tên xác nhận.  
Các trường hợp SV vi phạm quy chế có đủ cơ sở xác định theo quy định, Phòng CTSV trình BGH  ban hành quyết định kỷ luật (không phải qua Hội đồng).
7. Phòng CTSV trình BGH ký ban  hành Quyết định kỷ luật đối với cá nhân hoặc tập thể SV vi phạm quy chế;

8. Đơn vị quản lý SV chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, giám sát việc thi hành Quyết định kỷ luật của SV vi phạm quy chế; 
9. Khi hết thời hạn kỷ luật SV có đơn xin trở lại học tập thì đơn vị cho nhận xét quá trình tu dưỡng, rèn luyện của SV  trong thời gian thi hành kỷ luật, và  nhận xét và đề nghị của chính quyền địa phương nơi cư trú để Phòng CTSV trình BGH xem xét Quyết định (thu nhận SV  trở lại học tập hoặc gia tăng hình thức kỷ luật).
4. Hồ sơ họp xử lý kỷ luật
1. Biên bản vụ việc; Đơn thư; hoặc Tài liệu của cơ quan chức năng gửi đến;
2. Bản tường trình; Kiểm điểm....;
3. Hồ sơ xác minh, thẩm tra, giám định....(kèm theo các vật chứng, nếu có);

4. Biên bản họp của Hội đồng kỷ luật cấp đơn vị (thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, kết luận, biểu quyết...có ghi rõ hình thức đề nghị);
5. Đơn khiếu nại của người vi phạm (nếu có);
6. Biên bản họp của Hội đồng kỷ luật cấp Trường (nếu có);

7. Quyết định kỷ luật của Phòng CTSV (theo phân cấp) hoặc của Trường.

5. Chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật

1. Đối với trường hợp bị khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có Quyết định kỷ luật, nếu SV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật;

2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có Quyết định kỷ luật, nếu SV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật;

3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương: khi hết thời hạn đình chỉ, SV phải xuất trình chứng nhận của địa phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để Nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.

B. Thời gian thực hiện và hồ sơ lưu trữ 

1. Hồ sơ gốc được sao gửi Chủ tịch Hội đồng Trường trước khi họp 02 ngày;

2. Căn cứ kết luận của Hội đồng trong thời gian 07 ngày sau khi họp Phòng CTSV ban hành (theo phân cấp) hoặc trình BGH ký ban hành Quyết định kỷ luật; 
3. Quyết định kỷ luật được gửi đến: Đơn vị quản lý SV (để theo dõi quản lý và cập nhật hồ sơ tốt nghiệp của SV), Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ, gia đình SV và địa phương nơi SV có hộ khẩu thường trú;

4. Hồ sơ gốc được lưu trữ tại Phòng CTSV;                                                                   
5. SV bị thi hành kỷ luật có quyền khiếu nại về hình thức kỷ luật của mình trong vòng 7 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định kỷ luật.
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